
DANH SÁCH ĐƠN VỊ THẨM ĐỊNH GIÁ CHÀO GIÁ DỊCH VỤ TƯ VẤN GIÁ ĐẤT CỤ THỂ 

(Kèm văn bản số          /STNMT-KHTC ngày        tháng 11  năm 2024) 
 

  

STT Tên  Công ty Địa chỉ 

1 
Công ty Cổ phần Giám Định và Thẩm định 

EXIMVAS 
360C, Bến Vân Đồn, Phường 3, Quận 4, TPHCM 

2 Công ty Cổ phần Thẩm định giá Việt 62A Phạm Ngọc Thạch, phường Võ Thị sáu, Quận 3, TPHCM 

3 
Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư 

Đất Việt 

Số 23 đường 14 KDC Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ 

Chí Minh 

4 Công ty CP thẩm định giá và dịch vụ TS toàn cầu 360 Lạc Long Quân, Phường 5, Quân 11, Thành phố Hồ Chí Minh 

5 Công ty TNHH Thẩm định giá Đất Việt 
L312, tầng 12 Lô Lucky thuộc dự án Richmond City 207C đường Nguyễn 

Xí, phường 26, Quận Bình Thạnh, TPHCM 

6 
Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Giám định 

Tiên Phong 
211/2 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TPHCM) 

7 Công Ty TNHH Thẩm định gíá MHD số 52 Trần Bình Trọng, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

8 Công ty CP Thẩm định giá - dịch vụ Nghĩa Hưng 
1078 Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà 

Nội 

9 Công ty CP thẩm định giá Đồng Nai 
417/17 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu 

1910134



10 
Công ty TNHH Thẩm định giá và Tư vấn EOI - 

Việt Nam 

Tầng 2, Tòa Nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 

Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

11 Công ty TNHH Thẩm định giá Tầm Nhìn Mới 
860/24/17 Xô Viết Nghệ Tĩnh,, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí 

Minh. 

12 Công ty TNHH Thẩm định giá Thịnh Việt 
323A Lê Quang Định, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, 

13 
Công ty TNHH Thẩm định giá và Giám định Chân 

trời mới 
772/15/3 Đoàn Văn Bơ, Phường 16, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 

14 Công ty TNHH Thẩm định giá BETA 
18 Đồng Văn Cống, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

15 Công ty CP Thẩm định giá Thiên Phú 32 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

16 
Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn Đầu tư Việt 

- Nhật 

981/24 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

17 Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá VNA 
Tầng 2, Tòa nhà Rosana, Số 60 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Đa Kao, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

18 Công ty TNHH Kiểm toán Việt Úc 
Lầu 21, Tòa nhà Sài Gòn Centre 2, 67 Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, 

19 Công ty TNHH Kiểm toán FAC 
64/4 Đường ĐHT 21, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh 



20 Công ty TNHH Thẩm định giá Sao Kim 
273 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí 

Minh, 

21 
Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư Đất 

Việt 

Số 23 đường 14, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

22 Công ty TNHH Thẩm định giá Năm Thành Viên 
195 Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh, 

23 Công ty CP Thẩm định giá Đông Á 
Số B21 Đường Phan Văn Trị , Phường 7, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

24 Công ty Cổ phần tư vấn giá và Đầu tư Alpha 
Số 7, ngõ 115 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, 

Thành phố Hà Nội 

25 Công ty CP Thẩm định giá Bình Dương 
Số 99/34, Đường 30/4, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh 

Bình Dương 

26 
Công ty Cổ phần thương mại Dịch vụ và tư vấn 

Hồng Đức 
02 Đường số 5, Khu C Bông Sao, Phường 5, quận 8, TPHCM 

27 Công ty CP Thẩm định giá IVC Việt Nam 
Số 14 Đường số 7 Khu Dân Cư Hà Đô Centrosa, 118 Đường 3/2, Phường 

12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh 

28 Công ty Cổ phần Thẩm định Giám định Cửu Long 41 Lê Bình , Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, 

29 Công ty TNHH Thẩm định giá Bảo Tín 
145/14A, 145/14 Đ. Nguyễn Thiện Thuật, khu phố 3, Quận 3, Hồ Chí 

Minh 



30 
Công ty CP Giám định và Thẩm định tài sản Việt 

Nam 

44 Lê Đình Thám, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí 

Minh, 

31 Công Ty TNHH Kiểm toán nhân tâm Việt 
98 Vũ Tông Phan, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, 

32 
Công ty TNHH kiểm toán và Thẩm định giá Việt 

Nam 
49 Bùi Đình Túy, Phường 24, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh 

33 
Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá 

Quốc Tế 

B12-B14 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ 

Chí Minh, 

34 Công ty CP Giám định - Thẩm định Miền nam 
590/D1 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí 

Minh, 

35 
Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư Việt 

Nam 

Khu biệt thự Nine South, nhà số 9, đường số 7, Khu dân cư Vina Nam Phú, 

Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh 

36 Công ty CP Thẩm định giá Thuận Việt 4C Phạm Phú Thứ , Phường 11, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 

37 Công ty TNHH Thẩm định giá Chuẩn Việt 
163 Trần Huy Liệu, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

38 
Công ty CP thẩm định giá và Đầu tư tài chính Việt 

Nam 

Số 30D, phố Kim Mã Thượng, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành 

phố Hà Nội 

39 Công ty CP Thẩm định giá Trung tín 
Số R41 đường D4, Khu phố 7, Phường Thống Nhất, Thành phố Biên Hoà, 

Tỉnh Đồng Nai 



40 
Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn bất động sản 

Mạnh Đạt 

số 04, tổ 16, ấp Lò Vôi, Xã Phước Hưng, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

41 
Công ty TNHH Thẩm định giá & Bất động sản 

NAVICO 

Số 7 Nguyễn Văn Linh, Phường Phước Hiệp, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu 

42 Công ty TNHH Thẩm định giá SAG 
Lô 1, E9, Trung tâm thương mại Thị xã Phú Mỹ, Phường Phú Mỹ, Thị xã 

Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

43 
Công ty TNHH Tư vấn và Thẩm định giá Phương 

Nam 

78 Đường 10A, khu phố 4, Phường An Khánh , Thành phố Thủ Đức, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

44 Công ty CP Đầu tư và Định giá An Dương 
Phòng 1508, Tầng 15, Tòa Nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

45 
Công ty CP Giám định và Thẩm định giá Phương 

Đông 

67/25/5 Khu phố 8, Đường số 38, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ 

Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

46 
Công ty CP Thẩm định giá và Giám định Việt 

Nam 

lầu 7, 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

47 Công ty Cổ phần Thẩm định giá Hoa Mặt Trời 
Số 28Bis Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

48 Công ty CP DCF Việt Nam 
Tầng 46 Bitexco Tower, 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

49 Công ty CP Giám định Ngân Hà 
47 Lầu 4 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

 


